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2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Toán Kinh tế
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC:  Lý thuyết mô hình Toán Kinh tế 1
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN
   Tiếp nối học phần Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1, sau khi nghiên cứu các nội dung cơ bản về xây dựng mô hình, phân tích so sánh và lớp mô hình tối ưu, học phần 2 đi sâu nghiên cứu các nội dung:

· Những vấn đề liên quan tới kiểm chứng&ước lượng mô hình hành vi tiêu dùng/sản xuất đã đề cập trong phần 1  

· Nhóm mô hình cân bằng (tĩnh) trong kinh tế.
   Cân bằng là khái niệm cơ bản và quan trọng trong kinh tế, tại đó nếu các yếu tố ngoại sinh không đổi thì các yếu tố nội sinh được xác định cũng không đổi theo thời gian. Trạng thái cân bằng trong kinh tế thể hiện sự hòa hợp giữa các tác nhân kinh tế, giữa các nguồn lực và các mối quan hệ. Mô hình cân bằng kinh tế được sử dụng trong phân tích và đánh giá về hành vi các tác nhân trong sự tương tác với nhau, và phân tích chính sách của nhà nước đến các đối tượng nghiên cứu hành vi kinh tế ở cả tầm vi mô và vĩ mô, giữa các mối quan hệ cung cầu, cân bằng trên thị trường hàng hóa dịch vụ, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối. Trong lớp mô hình cân bằng, các bài toán cân bằng tổng quát, cân bằng Walras, cân bằng Pareto được đề cập và nghiên cứu phân tích kĩ.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
    Học phần nhằm cung cấp cho người học những cách nhìn sâu và tổng quát hơn về tương quan các yếu tố kinh tế trong một nền kinh tế có tương tác lẫn nhau. Với lớp mô hình cân bằng, chương trình cung cấp một phương pháp phân tích hiện đại trong kinh tế vĩ mô, làm nền tảng cho các bài toán  kinh tế có tầm quản lý cao, đánh giá chính sách và hiệu quả các hoạt động kinh tế. 
    Môn học sẽ có ý nghĩa hơn khi kết hợp với môn Kinh tế lượng. Phân tích lý thuyết xây dựng mô hình kết hợp với phân tích thực nghiệm trên số liệu thực tế sẽ đem lại kết quả tốt hơn. Người học với kĩ năng phân tích và định hướng phân tích tốt có thể giải quyết được những bài toán trong đời sống kinh tế, đưa ra những dự báo khoa học và chính xác.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN
PHÂN BỐ THỜI GIAN
	STT
	Nội dung
	Tổng số 

tiết 
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1

2

3

4
5
	Chương 5

Giới thiệu MH cân bằng
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Kiểm tra
	6
2
8.5
10
10
1
	4
2
6.5
7
7
0
	2
0
2
3
3
1
	

	
	Cộng
	37.5
	26.5
	11
	Tiết 60 phút


CHƯƠNG 5 – ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH HÀNH VI SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG 
   Để quá trình phân tích mô hình tối ưu hành vi hộ gia đình và doanh nghiệp có thể áp dụng trong thực tế, cần ước lượng các hàm hành vi, hay ước lượng các tham số, hệ số trong các phương trình. Quá trình ước lượng thực hiện dựa trên số liệu khảo sát và áp dụng các phương pháp cụ thể.

Nội dung
5.1. Ước lượng mô hình

5.2. Kiểm định về hành vi tối ưu

5.3. Gộp các hàm cầu
5.3.1 Gộp các mặt hàng – Điều kiện gộp Hicks

5.3.2  Gộp theo hộ gia đình đại diện 
5.4. Ước lượng các hàm cầu
5.4.1 Ước lượng hàm cầu đơn

5.4.2 Ước lượng hệ hàm cầu với hệ thống chi tiêu tuyến tính

5.4.2 Ước lượng hệ hàm cầu với hệ thống cầu hầu như lý tưởng
5.5. Ước lượng hàm sản xuất
5.5.1  Một số vấn đề 

5.5.2  Ước lượng hàm sản xuất đã được định dạng
5.6. Ước lượng hàm chi phí 
5.6.1  Ước lượng hàm chi phí đã được định dạng 
5.5.2  Ước lượng đường chi phí
Giáo trình sử dụng
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GIỚI THIỆU – MÔ HÌNH CÂN BẰNG VÀ PHÂN TÍCH CÂN BẰNG

   Phần này giới thiệu khái niệm cơ bản về mô hình cân bằng tĩnh để chuẩn bị cho các chương sau sẽ đi sâu hơn vào các lớp mô hình cân bằng tĩnh trong kinh tế.

1. Trạng thái cân bằng

2. Mô hình cân bằng kinh tế

3. Phân tích cân bằng

CHƯƠNG 6 - MÔ HÌNH CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG
    Trong lớp mô hình cân bằng tĩnh trong kinh tế, mô hình cân bằng thị trường đóng vai trò cơ sở, thể hiện cân bằng giữa cung và cầu trong nền kinh tế. Cân bằng thị trường tùy thuộc vào sức mạnh thị trường của phía cung và phía cầu, do đó cần được phân tích trong trường hợp cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền và cạnh tranh không hoàn hảo. Từ mô hình cân bằng thị trường riêng sẽ dẫn đến mô hình cân bằng tổng thể.
6.1. Mô hình hóa thị trường

6.2. Mô hình cân bằng thị trường cạnh tranh hoàn hảo
6.2.1 Mô hình

6.2.2  Đo lường phúc lợi xã hội
6.2.3 Phân tích so sánh tĩnh – Phân tích tác động của thuế và giá
6.3. Cân bằng thị trường độc quyền cung

6.5. Cân bằng thị trường tổng thể - Cân bằng Walras

Giáo trình sử dụng
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CHƯƠNG 7 – MÔ HÌNH CÂN BẰNG KINH TẾ VĨ MÔ NỀN KINH TẾ ĐÓNG
Lớp mô hình cân bằng kinh tế vĩ mô nền kinh tế đóng đặt ra vai trò của chính sách của nhà nước thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ. Để có thể thấy được vai trò của các chính sách này, cần phân tích thông qua mô hình cân bằng trên thị trường hàng hóa – dịch vụ, cân bằng trên thị trường tiền tệ và kết hợp của hai thị trường này. 
7.1. Mô hình kinh tế vĩ mô
7.2. Cân bằng thị trường hàng hóa – dịch vụ

7.3. Cân bằng trên thị trường tiền tệ

7.4. Mô hình IS – LM và phân tích chính sách
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CHƯƠNG 8 – MÔ HÌNH CÂN BẰNG KINH TẾ VĨ MÔ NỀN KINH TẾ MỞ
Với nền kinh tế mở và nhỏ, yếu tố thị trường ngoại hối và yếu tố tỷ giá là rất quan trọng. Những yếu tố này cùng với chính sách tỷ giá của nhà nước đã đóng góp vào mô hình cân bằng kinh tế vĩ mô với nền kinh tế mở, mà quan trọng nhất là lớp mô hình Mundell – Fleming.
8.1. Mô hình về nền kinh tế mở

8.2. Cân bằng thị trường hàng hóa – dịch vụ

8.3. Cân bằng thị trường tiền tệ

8.4. Cân bằng thị trường ngoại hối

8.5. Mô hình Mundell – Fleming với tỷ giá cố định

8.6. Mô hình Mundell – Fleming với tỷ giá linh hoạt
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9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm: 
10

- Cơ cấu điểm:


+ Điểm đánh giá của giảng viên: 
10%

+ Điểm bài kiểm tra: 

30%

+ Điểm thi học phần: 

60%

- Điều kiện dự thi học phần: 

+ Phải tham dự ít nhất 80% số tiết học trên lớp ;

+ Phải có bài kiểm tra.
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